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PHIẾU LUYỆN TOÁN - TUẦN 3 
 

I. TRẮC NGHIỆM:  

Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu : 

Câu 1. Hai thừa số là 4 và 9 thì tích là: 

         A. 5                        B. 13                         C. 36                           D. 38 

Câu 2. Kết quả của phép tính:     6 x 9  – 15 = … là 

         A.54                         B. 45                         C. 49                          D. 39 

Câu 3. Phép tính nào có kết quả bé nhất 

        A.  3 × 3                    B. 4 × 7                     C.  3 × 8                     D. 4 × 6 

Câu 4. Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 4 × … = 32 là 

       A. 6          B. 7   C. 8        D. 9 

Câu 5. Mỗi hộp có 4 cái bánh. Hỏi 1 chục hộp như vậy có bao nhiêu cái bánh? 

       A. 3          B. 4   C. 5        D. 40 

Câu 6. Số có hai chữ số mà tổng các chữ số là 6 và tích các chữ số là 8 là: 

       A. 15 và 51         B. 24 và 42  C. 33 và 60  D. 68 và 86 

Câu 7. Các cặp số có tích bằng 12 là: 

A. 2 và 6; 3 và 4  B. 1 và 12, 8 và 3  C. 1 x 12; 6 x 3 D. 6 x 2; 8 x 3  

Câu 8. Số chân của 3 con trâu là : 

       A.3 chân                          B. 4 chân                     C. 12 chân                        D. 7 chân   

II. TỰ LUẬN: 

Bài 1: Tính 

a) 3 × 8  +  407 = ………………                                 b) 4 × 9 – 5 = ………………  

                         = ………………                                                     = ………………                              

c)  4 × 5 : 2 = ………………                                       d) 7 x 3 + 269 = ……………… 

                   = ………………                                                               = ……………… 

 

 

 



Bài 2: Mỗi chai dầu đựng được 3l. Hỏi 9 chai như thế có bao nhiêu lít dầu? 

Bài giải 

                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                                

Bài 3: Cô chia lớp 3A thành các nhóm để thảo luận, mỗi nhóm có 4 học sinh. Cô đếm được 

tất cả 9 nhóm. Hỏi lớp 3A có tất cả bao nhiêu học sinh? 

Bài giải 

                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               

Bài 4: Điền dấu + , - , x vào chỗ chấm cho thích hợp 

4…..4.…..4  =   4 

4…..4…...4  =  4 

4…..4…...4  =  12 

4.….4…...4  =  12 

4…..4…..4  =  20 

4…..4…....4  =  20 

Bài 5: Vẽ các hình sao để cân thứ 3 thăng bằng. 

 

 

 


